PHỤ LỤC 1: Dành cho cộng đồng dân cư thôn/bản
Mẫu số 01                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........................., ngày     tháng     năm 202...

BIÊN BẢN 

Họp Thôn.................... triển khai nội dung nhận khoán bảo vệ rừng 
và thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng
Vào hồi 8 giờ 00’ ngày ...... tháng .................năm 202......... tại thôn ................. xã ...................., huyện .............. đã tổ chức họp triển khai nội dung khoán bảo vệ rừng và thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng.

- Chủ trì hội nghị: .................... - Chức vụ: Trưởng thôn ......................

- Thư ký hội nghị: .................... - Chức vụ: Thư ký.

- Thành phần tham gia:

+ Toàn thể các hộ gia đình trong thôn ....../............... hộ tham gia.

+ Đại điện UBND xã .......................

	- Ông/Bà: .........................           

- Ông: ................................ 
	- Chức vụ: Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND xã ................

- Chức vụ: CB địa chính kinh tế.


+ Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện .........................

	- Ông: ...............................      

- Ông: ...............................         
	- Chức vụ: Hạt trưởng/Phó hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện.

- Chức vụ: Kiểm lâm địa bàn.


Nội dung: 

1. Ông Trưởng thôn: ..........................

- Quán triệt một số nội dung trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại thôn, bản; Công văn số 143/UBND-NLN ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chấn chỉnh công tác giao khoán bảo vệ rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Công văn số ........../SNN-CCKL ngày ......... tháng .....năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

- Thống nhất thực hiện nhận khoán bảo vệ diện tích rừng hiện do UBND xã quản lý, dự kiến khoán bảo vệ cho cộng đồng dân cư thôn……................., xã ........................, huyện .......................; 
- Nội dung bầu Ban quản lý rừng cộng đồng thôn; số lượng Tổ bảo vệ rừng và danh sách Tổ trưởng các Tổ bảo vệ rừng.

- Dự kiến danh sách Ban quản lý rừng cộng đồng thôn; số lượng Tổ bảo vệ rừng; danh sách Tổ trưởng các Tổ bảo vệ rừng.

- Xin ý kiến của cộng đồng (các hộ gia đình) về danh sách nêu trên.
- Biểu quyết danh sách Ban quản lý rừng cộng đồng; số lượng Tổ bảo vệ rừng; danh sách Tổ trưởng các Tổ bảo vệ rừng.
2. Ông .......................... Chủ tịch UBND xã ................ phát biểu các nội dung chỉ đạo của UBND xã đối với công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới trên địa bàn xã. thống nhất với thôn về các phương pháp, cách thức, nội dung thành lập Ban quản lý rừng thôn .......... để quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện có trên địa bàn thôn nói riêng và cả xã nói chung……..........................
3. Kết quả họp thôn

Kết quả họp thôn .................... 100% số hộ có mặt biểu quyết thống nhất bầu Ban quản lý rừng cộng đồng, gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: .........................- Trưởng ban QLR (Trưởng thôn)

2. Ông: ................... .... - Phó ban QLR.

3. Ông : ................... ... - Thành viên.

4. Ông: .........................- Thành viên - Tổ trưởng tổ 1. 

5. Ông: .........................- Thành viên - Tổ trưởng tổ 2.

6.............................................................

.........................................................................................

Hội nghị cũng thống nhất thành lập ... Tổ bảo vệ rừng để bảo vệ rừng thuộc khu vực các cụm dân cư sau: 

Tổ 1 do ông ..................................... làm tổ trưởng.

Tổ 2 do ông ..................................... làm tổ trưởng.

Tổ 3 do ông ..................................... làm tổ trưởng.

(Kèm theo danh sách các thành viên tổ bảo vệ rừng)

Cuộc họp kết thúc hồi 11h cùng ngày, các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung và thông qua biên bản.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, 01 bản lưu tại thôn, 01 bản gửi UBND xã và 01 bản gửi Hạt kiểm lâm huyện./.
	Thư ký

(ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ trì

(ký, ghi rõ họ tên)


 Ủy ban nhân dân xã.............................

Mẫu số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN KHOÁN

Kính gửi: UBND xã...........................................................................

1. Tên cộng đồng dân cư thôn đề nghị khoán: ..................................................................
2. Địa chỉ: thôn....................., xã...................., huyện.......................................................
3. Số hộ: .......      trong đó số hộ nghèo:...........................................................................
4. Họ và tên người đại diện cộng đồng dân cư thôn (viết chữ in hoa).........................................Tuổi...................Chức vụ ..................
Số CMND/CCCD:.........................Ngày cấp....................Nơi cấp.................................

Sau khi được nghiên cứu Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Công văn số:............./HD-SNNPTNT ngày    /     /2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và kế hoạch tổ chức quản lý bảo vệ rừng của thôn. Cộng đồng dân cư thôn đã họp trao đổi thống nhất (có biên bản cuộc họp của cộng đồng dân cư thôn kèm theo) đề nghị UBND xã xem xét khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư thôn............. 
5. Đối tượng nhận khoán: Rừng tự nhiên phòng hộ/sản xuất/rừng trồng phòng hộ chuyển sang sản xuất.

6. Địa điểm đề nghị được nhận khoán: Lô........., Khoảnh................., Tiểu khu................

7. Diện tích đề nghị nhận khoán:..........  Ha
8. Hình thức nhận khoán: Hàng năm.

Để sử dụng vào mục đích: Bảo vệ rừng
9. Cam kết thực hiện đúng các quy định về khoán bảo vệ rừng.

	UBND Xã xác nhận tính hợp pháp và nhu cầu
 nhận khoán của thôn

......, ngày ...... tháng ......  năm .......

TM. UBND XÃ
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)
	........ngày ..... tháng ..... năm .....

ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG 

NHẬN KHOÁN
(Ký và ghi rõ họ, tên)


Mẫu số 03

	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ......................

THÔN .......................


Số:       /CV

V/v đề nghị công nhận Ban quản lý rừng cộng đồng thôn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


....................., ngày    tháng    năm 202....


Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã .........................

Căn cứ Luật lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Công văn số 143/UBND-NLN ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chấn chỉnh công tác giao khoán bảo vệ rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;
Công văn số ........./SNN-CCKL ngày     tháng    năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày.....tháng .... năm 202... của thôn......................... xã .................... huyện .......................... Thôn ......................... kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã ......................... xem xét, công nhận Ban quản lý rừng cộng đồng và tổ bảo vệ rừng thôn ......................... như sau:

1. Sự cần thiết thành lập
Trong những năm qua diện tích rừng của thôn ................. do Ủy ban nhân dân xã .................... quản lý đã thực hiện khoán bảo vệ rừng cho các nhóm hộ quản lý bảo vệ thông qua hợp đồng khoán bảo vệ hàng năm. Tuy nhiên, công tác khoán bảo vệ rừng vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng xâm lấn, phát phá vào diện rừng nhận khoán bảo vệ vẫn còn xảy ra, không xác định được trách nhiệm của bên nhận khoán và bên nhận khoán; chưa phát huy được vai trò và sự tham gia của cộng đồng dân cư trên địa bàn về quản lý, bảo vệ rừng, chất lượng rừng ngày càng suy giảm nên hiệu quả và giá trị kinh tế từ rừng còn thấp. Vì vậy, việc thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng thôn ........... là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời phát huy vai trò giám sát, sự tham gia của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng tiền bảo vệ rừng có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của các thành viên trong cộng đồng khi tham gia nhận khoán bảo vệ rừng.


2. Dự kiến Ban quản lý rừng cộng đồng thôn ................. và các tổ bảo vệ rừng gồm các ông, bà có tên sau:


2.1. Ban quản lý rừng cộng đồng thôn ......................

Ông: .................... - Trưởng ban QLR (trưởng thôn)

Ông: .................... - Phó ban QLR.

Ông : ........................... - Thành viên (hỗ trợ tiếp nhận tiền và chi tiền).

........................................................

.............................................................

2.2. Tổ bảo vệ rừng, gồm: 

Tổ 1 do ............................... .làm tổ trưởng với …............... thành viên.

Tổ 2 do .............................. ..làm tổ trưởng với …................. thành viên.

Tổ 3 do................................. làm tổ trưởng với …................. thành viên.

(có danh sách thành viên các tổ kèm theo)

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý rừng cộng đồng
- Ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với UBND xã; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.


- Lập kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng, thực hiện kế hoạch tuần tra, báo cáo đầy đủ tình hình quản lý bảo vệ rừng cho Ủy ban nhân dân xã.

- Chủ động thực hiện bảo vệ rừng: thường xuyên tuần tra, canh gác, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm đến rừng như: phát phá, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép, đốt nương làm lửa cháy lan vào rừng.

- Tổ chức tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng (nhất là mùa khô hanh).

- Khi phát hiện những hành vi vi phạm (chặt phá rừng, cháy rừng, xâm lấn rừng, khai thác lâm sản phụ) và sâu bệnh hại rừng phải kịp thời ngăn chặn và báo cáo ngay cho Kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương để xử lý.

- Đảm bảo sự nhất trí, công khai, minh bạch trong việc phân công tuần tra bảo vệ rừng và sử dụng tiền bảo vệ rừng trong nội bộ thôn theo quy định của thôn/bản, chính quyền địa phương.


Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban quản lý rừng cộng đồng thôn .................. do Trưởng Ban phân công.

Thôn ................ kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã ................... xem xét, quyết định/.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu BQL.
	..............., ngày ...tháng ..... năm 202..

TRƯỞNG THÔN


 

Mẫu số 04
	ỦY BAN NHÂN DÂN
    XÃ …………………..

Số:       /QĐ- UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              

……………., ngày ……. tháng …… năn 202...


QUYẾT ĐỊNH

         Về việc Công nhận Ban quản lý rừng cộng đồng thôn……… 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ………………..

         Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015.


Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Công văn số 143/UBND-NLN ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chấn chỉnh công tác giao khoán bảo vệ rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Công văn    ……của Ủy ban nhân dân huyện…..

Xét đề nghị nhận khoán bảo vệ rừng của Ông................Trưởng thôn.............


Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay công nhận Ban quản lý rừng cộng đồng thôn..........; Tổ bảo vệ rừng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ban quản lý rừng cộng đồng thôn..........

	1.
	Ông
	
	Trưởng thôn
	Trưởng ban

	2.
	Ông
	
	- Tổ trưởng tổ....
	Phó Trưởng ban

	3.
	Ông
	
	- Tổ trưởng tổ....
	Thành viên

	4.
	Ông
	
	- Tổ trưởng tổ....
	Thành viên


	5.
	Bà
	
	- ..........
	Thành viên

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Tổ bảo vệ rừng, gồm: 

Tổ 1 do ông (bà) ................ làm Tổ trưởng, với  ..... thành viên;

Tổ 2 do ông (bà) ................ làm Tổ trưởng, với  ..... thành viên;

......

(có danh sách các hộ gia đình trong thôn kèm theo)


Điều 2: Nhiệm vụ của Ban quản lý rừng cộng đồng 
- Ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với UBND xã; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.


- Lập kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng, thực hiện kế hoạch tuần tra, báo cáo đầy đủ tình hình quản lý bảo vệ rừng cho Ủy ban nhân dân xã.

- Chủ động thực hiện bảo vệ rừng: thường xuyên tuần tra, canh gác, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm đến rừng như: phát phá, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép, đốt nương làm lửa cháy lan vào rừng.

- Tổ chức tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng (nhất là mùa khô hanh).

- Khi phát hiện những hành vi vi phạm (chặt phá rừng, cháy rừng, xâm lấn rừng, khai thác lâm sản phụ) và sâu bệnh hại rừng phải kịp thời ngăn chặn và báo cáo ngay cho Kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương để xử lý.

- Đảm bảo sự nhất trí, công khai, minh bạch trong việc phân công tuần tra bảo vệ rừng và sử dụng tiền bảo vệ rừng theo quy định của thôn/bản, chính quyền địa phương.
Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban quản lý rừng thôn………. do Trưởng ban phân công.


Điều 3: Văn phòng HĐND, UBND xã, các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

           Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

	Nơi nhận

- Ủy ban nhân dân huyện;

- Chủ tịch UBND xã;

- TT Đảng ủy-HĐND xã;

- Như điều 3;

- Lưu VP.
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH




Mẫu số 05
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG
Căn cứ Hợp đồng khoán bảo vệ rừng số: ....................................................................
Hôm nay, ngày.........tháng...........năm....................
Tại ........................................................................................................ 
Chúng tôi gồm có:
I. Bên khoán (Bên A) Ủy ban nhân dân xã............................................

Do ông (bà).................. chức vụ.......................................làm đại diện 

Địa chỉ: ..................................................; Số điện thoại........; Fax............

Tài khoản số:.................................; Mã số thuế:........................................

II. Bên nhận khoán (Bên B) Cộng đồng dân cư........................................

Do ông (bà): ...........................................Trưởng ban quản lý rừng cộng đồng làm đại diện.

Địa chỉ: .....................................................................................................

CMTND/CCCD số:.................... Cấp ngày..............................Nơi cấp....................

Ông.......................................... tổ trưởng tổ bảo vệ rừng


Ông.......................................... thành viên tổ bảo vệ rừng


Ông.......................................... thành viên tổ bảo vệ rừng 

Đã cùng nhau xác định và bàn giao diện tích, ranh giới, thống nhất về hiện trạng khu vực  khoán bảo vệ rừng như sau:
1. Diện tích khoán : ........... ha


2. Địa điểm : Tiểu khu, khoảnh, lô (Có biểu chi tiết kèm theo)


3. Hiện trạng rừng: Rừng tự nhiên phòng hộ; rừng tự nhiên sản xuất; rừng trồng phòng hộ; rừng trồng sản xuất. (có loại rừng nào thì ghi loại rừng đó)

Hai bên thống nhất phạm vi, địa điểm, trạng thái rừng, diện tích tại hiện trường và bàn giao hồ sơ, tài liệu,bản đồ hiện trạng khu rừng (có bản đồ kèm theo). 


Biên bản được lập thành .... bản, có giá trị pháp lý như nhau, đọc lại để các thành viên tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên./.
          Bên nhận khoán                                                              Bên khoán
          (ký, ghi rõ họ, tên)                                              (ký, ghi họ tên  và đóng dấu)
	Mẫu số 06
ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ................................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày........ tháng......... năm ......


HỢP ĐỒNG KHOÁN BẢO VỆ RỪNG

Số .........../HĐ............
Căn cứ Luật Lâm nghiệp....;
Căn cứ Nghị định số 156/2019/NĐ-CP....
Các văn bản khác có liên quan.

Xét đơn đề nghị nhận khoán bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư thôn..... ngày ... tháng ... năm...

Hôm nay, ngày........tháng.......năm............, tại....................................

Chúng tôi gồm:

I. Bên khoán Ủy ban nhân dân xã..............................(Bên A).

Do ông (bà).................. chức vụ.......................................làm đại diện 

Địa chỉ: ..................................................; Số điện thoại........; Fax............

Tài khoản số:.................................; Mã số thuế:........................................

II. Bên nhận khoán cộng đồng dân cư thôn.....................(Bên B).

Gồm: .............Hộ gia đình (có danh sách kèm theo)

Do (ông/bà): ...........................................Trưởng ban quản lý rừng cộng đồng làm đại diện. 

CMTND/CCCD số:................ do Công an................ cấp ngày... tháng ... năm ....

Điện thoại:..............................................................................................

Tài khoản số: .............................................Mã số thuế:.................................

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng với các nội dung sau đây:

Điều 1. Hình thức, đối tượng, vị trí khu rừng
1. Hình thức khoán: bảo vệ rừng. 

2. Đối tượng: Rừng do UBND xã quản lý; Diện tích :.............. ha tại Lô..... Khoảnh..... Tiểu khu......
Trong đó :

- Rừng tự nhiên phòng hộ: .,............. ha; 

- Rừng tự nhiên sản xuất:,,,,.............. ha; 

- Rừng trồng phòng hộ: ................... ha; 

- Rừng trồng sản xuất : .....................ha; 

(Có biểu thống kê diện tích kèm theo)

3. Vị trí khu rừng: 

Phía Bắc giáp.....

Phía Nam giáp......

Phía Đông giáp......

Phía Tây giáp........
Điều 2. Thời hạn khoán
Thời hạn khoán là 01 năm, kể từ ngày.......... tháng........... năm.............đến ngày............. tháng..........năm.............

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của các bên

1.1. Quyền của bên A

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng của bên B.

b) Được huy động lực lượng của bên B tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, tuần tra rừng, truy bắt lâm tặc, thu gom lâm sản vi phạm. 

c) Yêu cầu bên B: Báo cáo tình hình quản lý bảo vệ rừng trên diện tích nhận khoán cho bên A và cơ quan chức năng phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát.

d) Quyết định giảm trừ hoặc từ chối chi trả tiền khoán bảo vệ rừng rừng của bên B trong trường hợp bên B không thực hiên tốt các điều khoản hợp đồng.

đ) Khi bên B vi phạm hợp đồng (sau khi đã được bên A nhắc nhở nhưng không khắc phục) thì bên A căn cứ vào mức độ vi phạm để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

          1.2. Trách nhiệm của bên A

          a) Bàn giao cụ thể, rõ ràng vị trí, ranh giới, hiện trạng khu rừng dự kiến khoán cho bên B tại hiện trường và trên bản đồ.

          b) Bàn giao đầy đủ hồ sơ khoán bảo vệ rừng cho bên B.

          c) Hướng dẫn bên B lập kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng; xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tiền bảo vệ rừng và kế hoạch sử dụng tiền hằng năm được hưởng đối với diện tích rừng được khoán bảo vệ.

          d) Tạm ứng và thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng cho bên B trên cơ sở kết quả nghiệm thu của cấp có thẩm quyền và đơn giá chi trả theo quy định. 

          đ) Làm mới, duy tu, sửa chữa cọc mốc, biển báo, bảng cấp dự báo cháy rừng, sơn viết lại bảng, biển bị mờ, chỉnh và đóng ngay ngắn bảng, biển.
          e) Nếu vi phạm hợp đồng hoặc gây thiệt hại cho bên nhận khoán thì phải bồi thường.

2. Quyền và trách nhiệm của bên B

           2.1 Quyền của bên B.

a) Ngăn chặn các hành vi vi phạm, đồng thời báo cho bên A, Kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương biết để xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trong diện tích rừng cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ. 

b) Được mở tài khoản tại Ngân hàng  để tiếp nhận tiền bảo vệ rừng.
c) Được tạm ứng, thanh toán tiền bảo vệ rừng theo kết quả nghiệm thu được cấp có thẩm quyền chấp nhận và đơn giá chi trả theo quy định.

d) Tham dự các lớp tập huấn (nếu có) nhằm nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

đ) Được thực hiện các công việc khác khi được bên A cho phép như làm lán trại bảo vệ rừng; tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ và lâm sản khác theo hồ sơ thiết kế của cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

2.2. Trách nhiệm của bên B


a) Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của bên A trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

b) Lập, thực hiện kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng, báo cáo đầy đủ tình hình quản lý bảo vệ rừng cho bên A; hoặc báo cáo trực tiếp cho cán bộ quản lý khu vực của bên A; cung cấp thông tin về khu vực rừng nhận khoán bảo vệ cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu để phục vụ việc kiểm tra, giám sát.

c) Chủ động thực hiện bảo vệ rừng: thường xuyên tuần tra canh gác, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật như: phát phá, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản, lâm sản ngoài gỗ trái pháp luật, đốt nương làm rẫy có nguy cơ xảy ra cháy rừng của các hộ thành viên trong cộng đồng dân cư thôn, hoặc người ngoài cộng đồng dân cư... kịp thời báo cáo cho bên A, Kiểm lâm địa bàn phối hợp xử lý. 

Nếu bên nhận khoán không kịp thời phát hiện được diện tích rừng nhận khoán bị xâm hại, hoăc phát hiện nhưng cố tình che giấu thông tin, báo cáo không đầy đủ mức độ thiệt hại đến diện tích, chất lượng rừng sẽ không được thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng hoặc ngân sách nhà nước. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

d) Thường xuyên tu sửa đường băng cản lửa, đường tuần tra bảo vệ rừng.
e) Đảm bảo sự thống nhất, công khai, minh bạch trong việc phân công các thành viên tham gia tuần tra bảo vệ rừng và sử dụng tiền bảo vệ rừng được nhận trong năm theo quy định của thôn, bản, chính quyền địa phương.

f) Nếu vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên A thì bị chấm dứt hợp đồng và phải bồi thường tùy theo mức độ thiệt hại theo quy định của pháp luật hiện hành.


Điều 4. Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán và đồng tiền thanh toán

1. Giá trị hợp đồng (theo đơn giá, định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

2. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 


3. Thanh toán khối lượng hoàn thành: Theo kết quả nghiệm thu.


4. Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.
Điều 5. Nghiệm thu.

a. Thời gian nghiệm thu được tiến hành sau khi thực hiện xong việc bảo vệ rừng theo quy định. 


b. Thành phần: 

- Bên giao khoán: Lãnh đạo UBND xã, Kiểm lâm địa bàn, cán bộ địa chính xã, kế toán UBND xã.


- Bên nhận khoán: Chủ hợp đồng và 02, 03 hộ nhận khoán.


c. Nội dung nghiệm thu: Kiểm tra ngoài thực địa đối chiếu với bản đồ để xác định diện tích, vị trí, ranh giới và kết quả thực hiện việc bảo vệ rừng.


Điều 6. Sửa đổi hợp đồng

1. Bất kỳ sự thay đổi hay điều chỉnh nào của hợp đồng này đều phải được thỏa thuận và đồng ý của hai bên.

2. Mọi sự thay đổi và điều chỉnh sẽ có hiệu lực thông qua việc ký hợp đồng sửa đổi hoặc biên bản ghi nhớ (phụ lục hợp đồng).


Điều 7. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Khi bên B hoặc bên A có nhu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (phải thông báo trước cho bên A hoặc bên B biết ít nhất 30 ngày).

2. Bên B hoặc bên A không thực hiện đầy đủ các nội dung theo thỏa thuận hợp đồng.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

1. Bên khoán và bên nhận khoán giải quyết các tranh chấp phát sinh thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Nếu tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải, thì sau thời gian 15 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, bên khoán và nhận khoán được chủ động đề nghị Tòa án giải quyết tranh chấp theo quy định của Pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày....  tháng....năm.....và kết thúc vào ngày....    tháng..... năm.... 


2. Sau khi bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền bảo vệ rừng; cung ứng và chi trả dịch vụ môi trường rừng cho bên B theo giá trị và kết quả nghiệm thu có các bên ký xác nhận thì hợp đồng này được thanh lý.


Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung tronghợp đồng này, nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại do việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của Pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 4 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, các bản còn lại được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền./.
	ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT BẢO VỆ RỪNG 


Cộng đồng dân cư:…………………………………………

Họ và tên người đại diện ……………………..  Trưởng ban quản lý rừng cộng đồng
Ngày, tháng, năm sinh …………….Giấy CMND/CCCD  số: ……….......................
Cấp ngày…………………………..... Nơi cấp..................................................................
Địa chỉ …………………………………………………………………
Căn cứ Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Căn cứ hợp đồng khoán bảo vệ rừng ngày ...   tháng    . năm 202… giữa Ủy ban nhân dân xã …………………….., huyện……...  tỉnh Yên Bái và cộng đồng dân cư thôn………
Hôm nay, ngày .... tháng ……. năm ……… tại UBND xã ………………..

1. Cộng đồng dân cư thôn/bản……. xin cam kết thực hiện quản lý, bảo vệ diện tích rừng được UBND xã............... khoán bảo vệ như sau:

	TT
	Loại rừng
	Địa điểm
	Diện tích
(ha)

	
	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	 Số lô
	

	1
	Rừng phòng hộ
	
	
	
	

	1.1
	Rừng tự nhiên
	
	
	
	

	1.2
	Rừng trồng
	
	
	
	

	2
	Rừng sản xuất
	
	
	
	

	2.1
	Rừng tự nhiên
	
	
	
	

	2.2
	Rừng trồng
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


2. Cam kết về trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng.

* Bảo toàn và phát triển diện tích và chất lượng rừng được khoán bảo vệ:

- Không để rừng bị cháy do các nguyên nhân chủ quan gây ra; 

- Không để xẩy ra phát, phá lấn chiếm đất rừng trái phép để trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp; khai thác, mua bán, tàng trữ trái phép lâm sản, lâm sản ngoài gỗ trong diện tích rừng nhận khoán bảo vệ;

- Thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng;

- Có biện pháp quản lý, phòng chống cháy và sâu bệnh hại rừng;

* Quản lý rừng theo đúng yêu cầu trong hợp đồng khoán;

* Đối với rừng trồng, sau khi khai thác trong vòng 12 tháng sẽ tự trồng lại rừng mới .

3. Cam kết về hưởng lợi . 

- Nhận tiền bảo vệ rừng đúng diện tích được khoán, đúng số tiền được duyệt và kết quả nghiệm thu;

- Sử dụng số tiền được chi trả đúng mục đích góp phần nâng cao chất lượng rừng và thu nhập cho các thành viên trong cộng đồng .

Cộng đồng dân cư thôn…. và cá nhân tôi xin cam kết thực hiện các nội dung trên, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã nêu, nếu có vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và hoàn trả số tiền bảo vệ rừng đã nhận theo kết quả kiểm tra, nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền.

UBND  xã……………….

             TM. BQL RỪNG CỘNG ĐỒNG THÔN

         (Ký và ghi họ tên)                                                            TRƯỞNG BAN

	Mẫu số 08

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-----------------


BIÊN BẢN NGHIỆM THU BẢO VỆ RỪNG
(Nghiệm thu cơ sở)
Hôm nay, ngày…….tháng…… năm 202.. tại khu rừng khoán cho cộng đồng dân cư thôn…….., xã……………….., huyện…………………., tỉnh Yên Bái. Thành phần nghiệm thu gồm có:

1.  Đại diện bên khoán: UBND xã……………………………………;

+ Ông……………………………………CT/PCT Ủy ban nhân dân xã

+ Ông…………………………………… Cán bộ Kiểm lâm địa bàn,
+ Ông…………………………………….Cán bộ địa chính

+ Ông ……………………………………Kế toán xã

2. Đại diện bên nhận khoán: Cộng đồng dân cư thôn….
+ Ông……………………………Trưởng ban quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn…………;

+ Ông……………………………Hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng
+ Ồng……………………………Hộ gia đình tham gia bảo vệ

3. Kết quả nghiệm thu 

3.1.Diện tích khoán theo phụ lục hợp đồng ………………. Ha

3.2. Diện tích thực hiện ……………. ha so với hợp đồng đạt 100%

	STT
	Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Diên tích (ha)
	Kết quả bảo vệ rừng
	Diện tích được nghiệm thu (ha)
	% được thanh toán (theo kết quả nghiệm thu)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Hoàn thành tốt (ha)
	Không hoàn thành, nguyên nhân (ha)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Theo hợp đồng
	Thực hiện
	
	Bất khả kháng
	Chủ quan
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cháy
	Sâu bệnh
	Sạt lở, lũ quét
	Cháy
	Sâu bệnh
	Bị phá
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Kết luận và kiến nghị
Diện tích rừng........ha được quản lý bảo vệ tốt, không để xảy cháy rừng, chặt phá rừng hay lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, không bị sâu bệnh hại.
Cộng đồng dân cư đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, tu sửa đường băng cản lửa, biển báo, chấp hành tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
Đề nghị thanh toán 100% tiền bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư theo kết quả nghiệm thu.

	THÀNH PHẦN NGHIỆM THU

(Ghi đủ thành phần tham gia)
	       Ngày… tháng… năm…
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.....................



PHỤ LỤC II: Dành cho hộ gia đình, cá nhân

Mẫu số 01A
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........................., ngày     tháng     năm 2022.

BIÊN BẢN 

Họp thôn....................thống nhất đề nghị UBND xã xem xét khoán bảo vệ rừng 
cho hộ gia đình, cá nhân
Vào hồi 8 giờ 00’ ngày ...... tháng .................năm 2022......... tại thôn ................. xã ...................., huyện .............. đã tổ chức họp thôn về nội dung đề nghị UBND xã xem xét khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân.

- Chủ trì hội nghị: Ông................................ Trưởng thôn.

- Thư ký hội nghị: Ông ................................

- Thành phần tham gia:

+ Toàn thể các hộ gia đình trong thôn....... ....../............... hộ tham gia.

+ Đại diện UBND xã .......................

	- Ông/Bà: ................................. 

- Ông: ....................................... 
	- Chức vụ: Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND xã ................

- Chức vụ: CB địa chính kinh tế.


+ Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện .........................

	- Ông: ...............................      

- Ông: ...............................         
	- Chức vụ: Hạt trưởng/Phó hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện.

- Chức vụ: Kiểm lâm địa bàn.


Nội dung: 

1. Ông……………………Trưởng thôn
- Quán triệt một số nội dung trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại thôn, bản; Công văn số 143/UBND-NLN ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chấn chỉnh công tác giao khoán bảo vệ rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Công văn số ........../SNN-CCKL ngày ...... tháng .....năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

- Do diện tích rừng trên địa bàn thôn có quy mô nhỏ lẻ, manh mún không phù hợp với việc khoán bảo vệ cho cộng đồng dân cư thôn theo quy định. Cộng đồng dân cư thôn...... đề nghị UBND xã xem xét khoán bảo vệ cho hộ gia đình, cá nhân……................., trú tại thôn………….. xã ........................, huyện ....................... với diện tích rừng là ……. ha

- Xin ý kiến của các hộ gia đình trong thôn về nội dung trên…... nhất trí biểu quyết…..%

2. Ông .......................... Chủ tịch/PCT UBND xã phát biểu các nội dung chỉ đạo của UBND xã đối với công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới trên địa bàn xã. Thống nhất với đề nghị của thôn về việc khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân (do diện tích rừng nhỏ lẻ, manh mún, cộng đồng dân cư thôn không nhận khoán bảo vệ) để quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện có của thôn .............................. 

3. Kết quả họp thôn

Kết quả họp thôn đã thống nhất 100% số hộ có mặt biểu quyết đồng ý đề nghị UBND xã thực hiện khoán bảo vệ diện tích rừng tự nhiên phòng hộ/sản xuất hiện có trên địa bàn thôn cho hộ gia đình, cá nhân………………. Bảo vệ theo quy định.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h cùng ngày, các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung và thông qua biên bản. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, 01 bản lưu tại thôn, 01 bản gửi UBND xã và 01 bản gửi Hạt kiểm lâm huyện.
	Thư ký

(ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ trì

(ký, ghi rõ họ tên)


Ủy ban nhân dân xã .............................

Mẫu số 02A                  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN KHOÁN

Kính gửi: UBND xã...........................................................................

1. Tên Hộ gia đình hoặc cá nhân đề nghị nhận khoán: .........................................................

2. Ngày tháng năm sinh.....................................,Dân tộc:...............................................

3. Số CMND/CCCD:.........................Ngày cấp....................Nơi cấp.................................

4. Địa chỉ thường trú: thôn................., xã............................, huyện......................................

Sau khi được nghiên cứu Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Công văn số:............./SNN-CCKL ngày    /     /2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của xã............; Biên bản họp thôn....... về việc thống nhất khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Hộ gia đình, cá nhân.............đề nghị  UBND xã xem xét khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân...........như sau: 
5. Đối tượng nhận khoán: Rừng tự nhiên phòng hộ/sản xuất.

6. Địa điểm đề nghị được nhận khoán: lô........, khoảnh..............., tiểu khu.....................

7. Diện tích đề nghị nhận khoán (ha):.............................................................

8. Hình thức nhận khoán: hàng năm.

Để sử dụng vào mục đích: bảo vệ rừng.

9. Cam kết thực hiện đúng các quy định về khoán bảo vệ rừng.

	UBND Xã xác nhận tính hợp pháp và nhu cầu

 nhận khoán của thôn

......, ngày ...... tháng ......  năm .......

TM. UBND XÃ

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)
	........ngày ..... tháng ..... năm .....

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
(Ký và ghi rõ họ, tên)


Mẫu số 3A
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ......................

THÔN .......................


Số:       /CV

V/v đề nghị khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


....................., ngày    tháng    năm 202....


Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã .........................

Căn cứ Luật lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Công văn số ........./SNN-CCKL ngày     tháng    năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ kết quả họp ngày.....tháng .... năm 202... của thôn ......................... về việc khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Thôn ......................... kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã ......................... xem xét quyết định cho hộ gia đình, cá nhân.......... được nhận khoán bảo vệ diện tích rừng nhỏ lẻ mà cộng đồng dân cư thôn..............không nhận khoán bảo vệ như sau:

1. Sự cần thiết 
Trong những năm qua diện tích rừng của thôn ................. do Ủy ban nhân dân xã .................... quản lý đã thực hiện công tác giao khoán bảo vệ rừng cho các nhóm hộ quản lý bảo vệ thông qua hợp đồng khoán bảo vệ hàng năm. Tuy nhiên, công tác khoán bảo vệ rừng vẫn còn nhiều bất cập, chưa đem lại hiệu quả cao, không huy động được sự tham gia của cộng đồng do diện tích rừng trên địa bàn thôn nhỏ lẻ, manh mún. Vì vậy, việc khoán bảo vệ diện tích rừng trên cho hộ gia đình, cá nhân là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ rừng và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân khi tham gia nhận khoán bảo vệ rừng.


2. Thực hiện khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân.......
         3. Nhiệm vụ, quyền hạn của hộ gia đình cá nhân:
          - Ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với UBND xã; 

          - Chủ động thực hiện bảo vệ rừng: thường xuyên tuần tra, canh gác, kịp thời ngăn chặn sự phá hoại của con người xâm hại đến rừng như lấn chiếm đất rừng, đốt nương làm lửa cháy lan vào rừng; tổ chức tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng (nhất là mùa khô hanh) cùng với các hộ trên địa bàn;
         - Khi phát hiện những hành vi vi phạm (chặt phá rừng, cháy rừng, xâm lấn rừng, khai thác lâm sản phụ) và sâu bệnh hại rừng phải kịp thời ngăn chặn, báo cáo ngay cho Kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương để xử lý.

Thôn ................ kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã ................... xem xét, quyết định/.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu BQL.
	..............., ngày ...tháng ..... năm 202..

TRƯỞNG THÔN


Mẫu số 04A
	ỦY BAN NHÂN DÂN
    XÃ …………………..

Số:       /QĐ- UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              

……………., ngày ……. tháng …… năn 202...


QUYẾT ĐỊNH

         Về việc Công nhận hộ gia đình cá nhân được nhận khoán bảo vệ rừng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ………………..

         Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.


Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017;;
        Căn cứ Công văn số 143/UBND-NLN ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chấn chỉnh công tác giao khoán bảo vệ rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Công văn    ……của Ủy ban nhân dân huyện…..

Xét đề nghị nhận khoán bảo vệ rừng của hộ gia đình, cá nhân...................................

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay công nhận hộ gia đình, cá nhân.......................

Địa chỉ: Thôn......................., xã........................., huyện.....................


Được nhận khoán bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn thôn.............
         Điều 2: Nhiệm vụ của hộ gia đình, cá nhân 
- Ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với UBND xã; 


- Chủ động thực hiện bảo vệ rừng: thường xuyên tuần tra, canh gác, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm đến rừng như: phát phá, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép, đốt nương làm lửa cháy lan vào rừng.

- Tổ chức tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng (nhất là mùa khô hanh).

- Khi phát hiện những hành vi vi phạm (chặt phá rừng, cháy rừng, xâm lấn rừng, khai thác lâm sản phụ) và sâu bệnh hại rừng phải kịp thời ngăn chặn và báo cáo ngay cho Kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương để xử lý.

Điều 3: Văn phòng HĐND, UBND xã, các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

           Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

	Nơi nhận

- Ủy ban nhân dân huyện;

- Chủ tịch UBND xã;

- TT Đảng ủy-HĐND xã;

- Như điều 3;

- Lưu VP.
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH




Mẫu số 5A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG
Căn cứ Hợp đồng khoán bảo vệ rừng số: ....................................................................
Hôm nay, ngày.........tháng...........năm....................
Tại ........................................................................................................ 
Chúng tôi gồm có:
I. Bên khoán (Bên A) Ủy ban nhân dân xã............................................

Do ông (bà).................. chức vụ.......................................làm đại diện 

Địa chỉ: ..................................................; Số điện thoại........; Fax............

Tài khoản số:.................................; Mã số thuế:........................................

II. Bên nhận khoán (Bên B) Hộ gia đình, cá nhân.

Do ông (bà): ............................................
Ngày tháng năm sinh...............................
CMTND/CCCD số:.................... Cấp ngày..............................Nơi cấp....................
Nơi thường trú: thôn .........................., xã......................., huyện..................., tỉnh Yên Bái
Đã cùng nhau xác định và bàn giao diện tích, ranh giới, thống nhất về hiện trạng khu vực giao khoán rừng như sau:
1. Diện tích khoán: ........... ha


2. Địa điểm: Tiểu khu, khoảnh, lô 

3. Hiện trạng rừng: Rừng tự nhiên phòng hộ hoặc rừng tự nhiên sản xuất hoặc rừng trồng phòng hộ; rừng trồng sản xuất. (có loại rừng nào thì ghi loại rừng đó)

Hai bên thống nhất phạm vi, địa điểm, trạng thái rừng, diện tích tại hiện trường và giao nhận hồ sơ, tài liệu, bản đồ hiện trạng khu rừng (có bản đồ kèm theo). 


Biên bản được lập thành .... bản, có giá trị pháp lý như nhau, đọc lại để các thành viên tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên./.
          Bên nhận khoán                                                              Bên khoán
          (ký, ghi rõ họ, tên)                                              (ký, ghi họ tên  và đóng dấu)
Mấu số 06A

	ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ................................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày........ tháng......... năm ......


HỢP ĐỒNG KHOÁN BẢO VỆ RỪNG
Số ....../HĐ........

Căn cứ Luật Lâm nghiệp....;
Căn cứ Nghị định số 156/2019/NĐ-CP.........
Các văn bản khác có liên quan.

Xét đơn đề nghị nhận khoán bảo vệ rừng của hộ gia đình, cá nhân................... ngày ... tháng ... năm...

Hôm nay, ngày........tháng.......năm............, tại....................................

Chúng tôi gồm:

I. Bên khoán: Ủy ban nhân dân xã....................................(Bên A)
Do ông (bà).................. chức vụ.......................................làm đại diện 

Địa chỉ: ..................................................; Số điện thoại........; Fax............

Tài khoản số:.................................; Mã số thuế:........................................

II. Bên nhận khoán: Hộ gia đình, cá nhân (Bên B)
Ồng/ Bà ...............................................

Ngày tháng năm sinh.............................

Dân tộc........

CMTND/CCCD số:................ .... cấp ngày.......................,Nơi cấp.......................................

Nơi thường trú tại thôn.................., xã.........................., huyện......................., tỉnh Yên Bái

Điện thoại:..............................................................................................

Tài khoản số: .............................................Mã số thuế:.................................

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng với các nội dung sau đây:

Điều 1. Hình thức, đối tượng, địa điểm khoán

1. Hình thức khoán: bảo vệ rừng. 

2. Đối tượng: Rừng do UBND xã quản lý; Diện tích :.............. ha; tại Lô..... Khoảnh..... Tiểu khu......
Trong đó :

- Rừng tự nhiên phòng hộ: .,............. ha; 

- Rừng tự nhiên sản xuất: . ............... ha; 

- Rừng trồng phòng hộ : ................... ha; 

- Rừng trồng sản xuất : ......... .............ha; 

(Có biểu thống kê diện tích kèm theo)

3. Địa điểm khu rừng giao khoán: 

Phía Bắc giáp.....

Phía Nam giáp......

Phía Đông giáp......

Phía Tây giáp........
Điều 2. Thời hạn khoán: 

Thời hạn khoán là 01 năm, kể từ ngày.......... tháng........... năm.............đến ngày............. tháng..........năm.............

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của các bên

1.1. Quyền của bên A

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng của bên B.

b) Được huy động lực lượng của bên B tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, tuần tra rừng, truy bắt lâm tặc, thu gom lâm sản vi phạm. 

c) Yêu cầu bên B: Báo cáo tình hình quản lý bảo vệ rừng trên diện tích nhận khoán cho bên A và cơ quan chức năng phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát.

d) Quyết định giảm trừ hoặc từ chối chi trả tiền khoán bảo vệ rừng rừng của bên B trong trường hợp bên B không thực hiên tốt các điều khoản hợp đồng.

đ) Khi bên B vi phạm hợp đồng (sau khi đã được bên A nhắc nhở nhưng không khắc phục) thì bên A căn cứ vào mức độ vi phạm để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.
          1.2. Trách nhiệm của bên A

           a) Bàn giao cụ thể, rõ ràng vị trí, ranh giới, hiện trạng khu rừng dự kiến khoán cho bên B tại hiện trường và trên bản đồ.

           b) Bàn giao đầy đủ hồ sơ khoán bảo vệ rừng cho bên B.

           c) Tạm ứng và thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng cho bên B trên cơ sở kết quả nghiệm thu của cấp có thẩm quyền và đơn giá chi trả theo quy định. 

  d) Làm mới, duy tu, sửa chữa cọc mốc, biển báo, bảng cấp dự báo cháy rừng, sơn viết lại bảng, biển bị mờ, chỉnh và đóng ngay ngắn bảng, biển.
           đ) Nếu vi phạm hợp đồng hoặc gây thiệt hại cho bên nhận khoán thì phải bồi thường.

2. Quyền và trách nhiệm của bên B

           2.1 Quyền của bên B.

a) Ngăn chặn, đồng thời báo cho bên A, Kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương biết để xử lý các hành vi, vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp trên diện tích rừng nhận khoán bảo vệ. 
b) Được mở tài khoản Ngân hàng để tiếp nhận tiền nhận khoán bảo vệ rừng. 
c) Được tạm ứng, thanh toán tiền bảo vệ rừng theo kết quả nghiệm thu được cấp có thẩm quyền chấp nhận và đơn giá chi trả theo quy định.

d) Tham dự các lớp tập huấn (nếu có) nhằm nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

đ) Được thực hiện các công việc khác khi được bên A cho phép như làm lán trại bảo vệ rừng; tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ và lâm sản khác theo hồ sơ thiết kế của cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

2.2. Trách nhiệm của bên B


a) Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của bên A trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

b) Báo cáo đầy đủ tình hình quản lý bảo vệ rừng cho bên A; cung cấp thông tin về khu vực rừng nhận khoán bảo vệ cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu để phục vụ việc kiểm tra, giám sát.

c) Thường xuyên tuần tra canh gác, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật như: phát phá, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản, lâm sản ngoài gỗ trái pháp luật, đốt nương làm rẫy có nguy cơ xảy ra cháy rừng của các hộ gia đình trên địa bàn đối với diện tích rừng nhận khoán và khu vực xung quanh... kịp thời báo cáo cho bên A, Kiểm lâm địa bàn phối hợp xử lý. 

Nếu bên nhận khoán không kịp thời phát hiện được diện tích rừng nhận khoán bị xâm hại, hoăc phát hiện nhưng cố tình che giấu thông tin, báo cáo không đầy đủ mức độ thiệt hại đến diện tích, chất lượng rừng sẽ không được thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng hoặc ngân sách nhà nước. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

d) Thường xuyên tu sửa đường băng cản lửa, đường tuần tra bảo vệ rừng.
e) Được toàn quyền sử dụng tiền bảo vệ rừng theo quy định.

f) Nếu vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên A thì bị chấm dứt hợp đồng và phải bồi thường tùy theo mức độ thiệt hại theo quy định của pháp luật hiện hành.


Điều 4. Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán và đồng tiền thanh toán

1. Giá trị hợp đồng (theo đơn giá, định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

2. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 


3. Thanh toán khối lượng hoàn thành: Theo kết quả nghiệm thu.


4. Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.
Điều 5. Nghiệm thu.

a. Thời gian nghiệm thu được tiến hành sau khi thực hiện xong việc bảo vệ rừng theo quy định. 


b. Thành phần: 

- Bên khoán: Lãnh đạo UBND xã, Kiểm lâm địa bàn, cán bộ địa chính xã, kế toán xã.


- Bên nhận khoán: Đại diện hộ gia đình, cá nhân.


c. Nội dung nghiệm thu: Kiểm tra ngoài thực địa đối chiếu với bản đồ để xác định diện tích, vị trí, ranh giới và kết quả thực hiện việc bảo vệ rừng.


Điều 6. Sửa đổi hợp đồng

1. Bất kỳ sự thay đổi hay điều chỉnh nào của hợp đồng này đều phải được thỏa thuận và đồng ý của hai bên.

2. Mọi sự thay đổi và điều chỉnh sẽ có hiệu lực thông qua việc ký hợp đồng sửa đổi hoặc biên bản ghi nhớ (phụ lục hợp đồng).


Điều 7. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Khi bên B hoặc bên A có nhu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (phải thông báo trước cho bên A hoặc bên B biết ít nhất 30 ngày).

2. Bên B hoặc bên A không thực hiện đầy đủ các nội dung theo thỏa thuận hợp đồng.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

1. Bên khoán và bên nhận khoán giải quyết các tranh chấp phát sinh thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Nếu tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải, thì sau thời gian 15 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, bên khoán và nhận khoán được chủ động đề nghị Tòa án giải quyết tranh chấp theo quy định của Pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày....  tháng....năm.....và kết thúc vào ngày....    tháng..... năm.... 


2. Sau khi bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền bảo vệ rừng cho bên B theo giá trị và kết quả nghiệm thu có các bên ký xác nhận thì hợp đồng này được thanh lý.


Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng này, nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại do việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của Pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 4 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, các bản còn lại được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền./.
	ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số 07A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT BẢO VỆ RỪNG 


Họ và tên hộ gia đình, cá nhân……………………..  
Ngày, tháng, năm sinh …………….
Dân tộc…………………………

Giấy CMND/CCCD  số: ………...............Cấp ngày………………Nơi cấp……………….
Nơi thường trú: thôn……………, xã……………, huyện……………, tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Căn cứ hợp đồng khoán bảo vệ rừng ngày .... tháng…. năm 202… giữa Ủy ban nhân dân xã ………………, huyện……..................tỉnh Yên Bái với hộ gia đình cá nhân.
Hôm nay, ngày .... tháng ……. năm ……… tại UBND xã ………………..

1. Hộ gia đình, cá nhân……. xin cam kết thực hiện quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng được UBND xã……………… khoán bảo vệ như sau:

	TT
	Loại rừng
	Địa điểm
	Diện tích
(ha)

	
	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	 Số lô
	

	1
	Rừng phòng hộ
	
	
	
	

	1.1
	Rừng Tự nhiên
	
	
	
	

	1.2
	Rừng trồng
	
	
	
	

	2
	Rừng sản xuất
	
	
	
	

	2.1
	Rừng tự nhiên
	
	
	
	

	2.2
	Rừng trồng
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


2. Cam kết về trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng.

* Bảo toàn,phát triển diện tích và chất lượng rừng được khoán bảo vệ:

- Không để rừng bị cháy do các nguyên nhân chủ quan gây ra; 

- Không để các thành viên trong gia đình tham gia phát, phá lấn chiếm đất rừng trái phép để trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp; khai thác, mua bán, tàng trữ trái phép lâm sản, lâm sản ngoài gỗ trong diện tích rừng nhận khoán bảo vệ;

- Thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng;

- Có biện pháp quản lý, phòng chống cháy và sâu bệnh hại rừng;

* Quản lý rừng theo đúng yêu cầu trong hợp đồng khoán;

3. Cam kết về hưởng lợi. 

- Nhận tiền bảo vệ rừng đúng diện tích được giao, đúng số tiền được duyệt và kết quả nghiệm thu;

- Sử dụng số tiền được chi trả đúng mục đích góp phần nâng cao chất lượng rừng và thu nhập cho các thành viên trong hộ gia đình, cá nhân.

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung trên, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã nêu, nếu có vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và hoàn trả số tiền bảo vệ rừng đã nhận theo kết quả kiểm tra, nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền.

UBND  xã………………

                      TM. HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN    
    (Ký và ghi họ tên)                                                         (ký và ghi rõ họ tên)
	Mẫu số 08A

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-----------------


BIÊN BẢN NGHIỆM THU BẢO VỆ RỪNG
(Nghiệm thu cơ sở)

Hôm nay, ngày…….tháng…… năm 202.. tại khu rừng giao khoán cho cộng đồng dân cư thôn…….., xã……………….., huyện…………………., tỉnh Yên Bái. Thành phần nghiệm thu gồm có:

1.  Đại diện bên khoán: UBND xã……………………………………;

+ Ông……………………………………CT/PCT Ủy ban nhân dân xã

+ Ông…………………………………… Cán bộ Kiểm lâm địa bàn,

+ Ông…………………………………….Cán bộ địa chính

+ Ông ……………………………………Kế toán xã

2. Đại diện bên nhận khoán: Hộ gia đình cá nhân
Ông/Bà……………………………
3. Kết quả nghiệm thu 

3.1.Diện tích khoán theo phụ lục hợp đồng ………………. Ha

3.2. Diện tích thực hiện ……………. ha so với hợp đồng đạt 100%

	STT
	Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Diên tích (ha)
	Kết quả bảo vệ rừng
	Diện tích được nghiệm thu (ha)
	% được thanh toán (theo kết quả nghiệm thu)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Hoàn thành tốt (ha)
	Không hoàn thành, nguyên nhân (ha)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Theo hợp đồng
	Thực hiện
	
	Bất khả kháng
	Chủ quan
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cháy
	Sâu bệnh
	Sạt lở, lũ quét
	Cháy
	Sâu bệnh
	Bị phá
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Kết luận và kiến nghị
Diện tích rừng ...... ha được quản lý bảo vệ tốt, không để xảy cháy rừng, chặt phá rừng hay lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, không bị sâu bệnh hại.
Thực hiện tốt việc tu sửa đường băng cản lửa, biển báo, chấp hành tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
Đề nghị thanh toán 100% tiền bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân............ theo kết quả nghiệm thu.

	THÀNH PHẦN NGHIỆM THU

(Ghi đủ thành phần tham gia)
	       Ngày… tháng… năm…
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.....................



BIỂU THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, ĐỊA DANH VÀ CÁC CHỈ TIÊU LÂM HỌC

KHU RỪNG KHOÁN BẢO VỆ

(Kèm theo Hợp đồng khoán BVR số:             /HĐK ngày ..../....../2022)

	TT
	Vị trí, địa điểm
	Diện tích
(ha)
	Loại

rừng
	Trạng
thái
	Trữ lượng
(m3)
	Mật độ
(cây)
	Cấp
phòng hộ
	Độ tàn
che
	Chiều cao
(m)
	Loài cây
	Năm

trồng

	
	Tiểu khu
	khoảnh
	Lô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


               .........., ngày ... tháng ... năm……
	Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ và tên)
	Bên nhận khoán
(ký, ghi rõ họ và tên)
	Bên khoán

(ký tên và đóng dấu)




Ghi chú:  

+ Đối với rừng tự nhiên: Cột 6-Loại rừng: rừng tự nhiên; Cột 7-Trạng thái (Giầu, nghèo..., vầu gỗ....  Cột 10-Cấp phòng hộ: ghi sản xuất, đặc dụng hoặc cấp phòng hộ là xung yếu, rất xung yếu, ít xung yếu. bỏ cột 13, cột 14 không ghi.
+ Đối với rừng trồng: Cột 6-Loại rừng: Rừng trồng; Côt 7-Trạng thái (thuần loài, hỗn giao...); cột 13 ghi loài cây trồng, cột 14 ghi năm trồng.
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